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TUẦN 15 (Từ ngày 15/12- 19/12/2025) Lớp: 1A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

15/12 

 

 

Sáng 

1 43 HĐTN  CĐ: Giáo dục Kĩ năng phòng chống tệ nạn 

xã hội 

 

2 43 Toán Bài học Stem: Thực hành tính nhẩm BGĐT,Bảng nhóm     

3  STEM-R   

4 169 Tiếng Việt Bài 66: uôi uôm (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

 

Chiều 

5 170 Tiếng Việt Bài 66: uôi uôm (T2) BGĐT, vở TV 

6 15 Mĩ thuật Tiết 3: Khu vườn của em  

7 15 Âm nhạc - Thường thức âm nhạc: Trống cái 

- Nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga 

BGĐT 

Ba 

16/12 

 

 

Sáng 

1 171 Tiếng Việt Bài 67: uôc uôt (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 172 Tiếng Việt Bài 67: uôc uôt (T2)  BGĐT, vở TV 

3 29 TNXH An toàn trên đường (T1) BGĐT 

4  Tiếng Anh         REVIEW 2  

 

Chiều 

5 44 HĐTN Bài 9: Phòng tránh bị bắt nạt BGĐT 

6 15 Đạo đức   Giữ gìn tài của trường lớp  BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Tư 

17/12 

 

 

Sáng 

1 173 Tiếng Việt Bài 68: uôn uông (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 29 GDTC Bài 2. Vận động của tay (T3)      

3 174 Tiếng Việt Bài 68: uôn uông (T2) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 44 Toán Khối lập phương, khối hộp chữ nhật  BGĐT, Bộ ĐDT     

 

Chiều 

5 175 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6  HĐTV Đọc sách tại thư viện  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Năm 

18/12 

 

 

 

Sáng 

1 176 Tiếng Việt Bài 69: ươi ươu (T1) BGĐT  

2 177 Tiếng Việt Bài 69: ươi ươu (T2) BGĐT  

3  Mĩ thuật- TC Xem tranh phong cảnh  

4  
Tiếng Anh 

THE FINAL WRITTEN TEST OF THE 1ST 

SEMESTER 

 

 

Chiều 

5 178 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6 30 TNXH An toàn trên đường (T2) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Sáu 

19/12 

 

 

Sáng 

1 45 Toán Luyện tập  BGĐT,Bảng nhóm     

2 30 GDTC Bài 2. Vận động của tay (T4)      

3  Toán TA FINAL WRITTEN TEST 1  

4 179 Tiếng Việt Bài 70: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

 

Chiều 

5 180 Tiếng Việt Bài 70: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, vở TV   

6 45 HĐTN GD GDĐP Chủ đề 1: Nơi em ở( T2). Sơ kết 

tuần 15. Kế hoạch tuần 16 

BGĐT. Sổ thi đua 

7     

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: … 

- Số lượt sử dụng BGĐT: … 

               Ngày 11  tháng 21 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

                     Bùi Thị Kim Oanh 

 


